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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 10/05/2025 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.4 18:27 22:15
3 00:31 03:45

1.8 06:21 09:30
3.2 12:08 15:15
1.1 18:53 22:30
3.1 01:18 04:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Tuấn POS HOCHIMINH 8.8 173 18,085 P/s3 - CL7 12:00 //1500 A1-A3

2 A.Tuấn -
M.Cường MCC TOKYO 10 186 33,128 P/s3 - CL6 06:30 //1000 A2-A6

3 Hà SAWASDEE SHANGHAI 9.6 172 18,051 P/s3 - CL4 12:00 //1330 A1-DT07

4 B.Long -
N.Trường BALTRUM 9.6 172 18,491 P/s3 - CL C 07:00 //1030 A3-08

5 T.Tùng PANCON BRIDGE 9.8 172 18,040 P/s3 - CL1 10:30 //1300 A2-A6

6 Đăng - Vinh RACHA BHUM 10.7 211 32,190 P/s3 - CL3 12:00 //1330 A1-A6

7 Phú PIYA BHUM 9 172 17,888 H25 - TCHP 10:30 // SR TC12-PM1

8 Quyền SKY IRIS 7.8 138 9,940 P/s3 - CL1 23:30 //2200 A3-08

9 M.Hải - Nghị BAO LUCKY 7 123 7,939 P/S - CR 06:00 QTCR

10 Tân - Giang ZHONG GU NAN HAI 8.2 172 18,490 P/s3 - CL3 00:00 //0330 A2-A3


